
Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Lê Quang Anh                            6/8/2016 Nam CC A1-X2, số 214 Nguyễn Xiển                                          Lê Quang Phát                     Ngô Thị Nga                      

2 Nguyễn Minh Anh                         1/31/2016 Nữ P313 C16 Thanh Xuân Bắc                                               Nguyễn Mạnh Hùng                  Bùi T Kim Liên                    

3 Nguyễn Ngoc Lâm Anh                     12/17/2016 Nữ 7 D8 TXB TX HN                                                        Nguyễn Quang Vinh                       Trần Thị Nhâm                           

4 Nguyễn Nhật Anh                         1/31/2016 Nam P313 C16 Thanh Xuân Bắc                                               Nguyễn Mạnh Hùng               Bùi T Kim Liên                  

5 Nguyễn Tâm Anh                          9/25/2016 Nữ 429 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc                                            Nguyễn Hữu Hùng               Đỗ T Thanh Nhàn                  

6 Nguyễn Gia Bảo                          5/8/2016 Nam P3B4 TXB                                                              Nguyễn Tiến Thành                       Nguyễn Thị Liên                         

7 Tạ Ngọc Minh Châu                       10/19/2016 Nữ 301 C2 Thanh Xuân Bắc                                                 Tạ Văn Thiều                            Huỳnh Thị Vân                           

8 Cao Phương Chi                          9/29/2016 Nữ Trung Văn                                                             Cao Văn Trang                           Nguyễn T Kim Nhung                      

9 Trần Thùy Chi                           4/6/2016 Nữ Trung Văn - Nam Từ Liêm                                               Trần Ninh Thuận                         Dương Quỳnh Nga                         

10 Văn Mỹ Linh Chi                         2/21/2016 Nữ Tổ 8, Trung Văn, Nam Từ Liêm                                          Văn Hữu Tuấn                      Đặng T Kim Anh                    

11 Bùi Ngọc Diệp                           2/8/2016 Nữ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hn                                               Bùi Quang Thắng                         Nguyến Thị Hồng Nhung                   

12 Nguyễn An Duy                           5/31/2016 Nam 258 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, HN                                   Nguyễn Văn Hòa                    Nguyễn Thanh Loan                 

13 Trần Bảo Duy                            12/9/2016 Nam E8 Thanh Xuân Bắc                                                     Trần Hùng Nam                     Nguyễn T Vân Trang               

14 Lương Minh Đức                          9/15/2016 Nam 504 E7 Thanh Xuân Bắc                                                 Lương Ngọc Kết                          Bùi Trần Hồng Ngọc                      

15 Đỗ Minh Hà                              9/24/2016 Nữ 12 Lương Thế Vinh                                                     Đỗ Năng Thái                            
Nguyễn Thị Huyền 

Trang                  

16 Đỗ Minh Hùng                            7/2/2016 Nam C16 Thanh Xuân Bắc                                                    Đỗ Minh Thịnh                           Trịnh Thị Mai                           

17 Sa Nhật Huy                             3/4/2016 Nam Ba Vì _ Hà Nội                                                        Sa Nhật Cường                           Đỗ Thị Minh                             

18 Nguyễn Đình Khải                        11/7/2016 Nam Ngõ 470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam                                   Nguyễn Đình Ngọc                  Đào Thị Tươi                      

19 Nguyễn Lê Bảo Khánh                     6/15/2016 Nữ P212 C4 Thanh Xuân Bắc                                                Nguyễn Thanh Long                 Lê T Mỹ Linh                      

20 Tưởng Đăng Khánh                        10/3/2016 Nữ Đại Mỗ                                                                Tưởng Đăng Trí                          Nguyễn Thị Thu Hương                    

21 Phan Đăng Khôi                          8/10/2016 Nam A13 Thanh Xuân Bắc                                                    Phan Hoàng Hưng                         Nguyên Thị Ngọc                         
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22 Trần Đăng Khôi                          4/6/2016 Nam Trung Văn - Nam Từ Liêm                                               Trần Ninh Thuận                         Dương Quỳnh Nga                         

23 Phan Tuấn Kiệt                          6/26/2016 Nam P403 nhà E, TDP1 ngõ 67 Phùng Khoang                                  Phan Minh Đông                    Trương T Quyên                   

24 Nguyễn Đình Minh Lâm                    12/19/2016 Nữ 109 C18 Thanh Xuân Bắc                                                Nguyễn Đình Lượng                       Nguyễn T Thu Hằng                       

25 Nguyễn Nhã Lâm                          7/31/2016 Nữ 211 C14 Thanh Xuân Bắc                                                Nguyễn Hải Nam                          Vũ Thu Hương                            

26 Phạm Trúc Linh                          3/30/2016 Nữ Tổ 19 Đại Học Hà nội                                                  Phạm Vũ Quang                           Trần Thị Thu                            

27 Nông Bảo Minh                           9/20/2016 Nam Tổ 16 Thanh Xuân Bắc                                                  Nông Mạnh Cường                         Phạm Quỳnh Trang                        

28 Phạm Nhật Minh                          1/4/2016 Nam 291 Nguyễn Xiển                                                       Phạm Hữu Tú                             Nguyễn Thị Ánh Nguyệt                   

29 Phạm Vũ Bình Minh                       6/12/2016 Nam P507 B1 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - HN                              Phạm Song Toàn                          Vũ Thị Nhung                            

30 Tăng Nhật Minh                          8/10/2016 Nam Tổ 38  Thanh Xuân Bắc                                                 Tăng Thanh Tình                         Bùi Thị Chung                           

31 Nguyễn Hà My                            5/29/2016 Nữ Tổ 37 Vũ Hữu Thanh Xuân Bắc, Thanh xuân, HN                           Nguyễn Kim Đức                          Hoàng T Hoài Thu                        

32 Nguyễn Nhật Nam                         10/14/2016 Nam 419 C15 Thanh Xuân Bắc                                                Nguyễn Hữu Trương                       Nguyễn Thị Hồng                         

33 Ngô Thị Thúy Nga                        11/18/2016 Nữ Số 29, ngõ 470 Nguyễn Trãi                                            Ngô Anh Tuấn                            Hà Thị Liêu                             

34 Phùng Diệu Nhi                          4/2/2016 Nữ Sô 1 ngõ 258 Lương Thế Vinh                                           Phùng Công Cự                           Phùng Thị Hợp                           

35 Phan Văn Phúc Thịnh                     2/12/2015 Nữ Số 10 ngõ 55 Chính Kinh                                               Phan Văn Trung                          Trần Hạnh Nguyên                        

36 Trần Minh Thuận                         5/11/2016 Nam Triều Khúc - Tân Triều                                                Trần Ngọc Túy                           Phạm Thị Hương Lý                       

37 Phạm Đỗ Kim Thư                         1/26/2016 Nữ Nguyễn Xiển, Hạ Đình                                                  Phạm Bắc Yên                            Đỗ Phương Trang                         

38 Vũ Hải Trân                             11/21/2016 Nữ P302 C16, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                        Vũ Đức Tân                              Nguyễn Thị Mai                          

39 Bùi Khắc Trọng                          11/27/2016 Nam P503B, CT2E CC VOV Mễ Trì, NTL                          Bùi Khắc Phú                      Nguyễn Thị Nga                   

40 Nguyễn Khánh Vy                         4/30/2016 Nữ Thanh Xuân Bắc Nguyễn Tùng Lâm                         Khúc Thị Thương                         

41 Nguyễn Nhật Nam                         29/12/2016 Nam P8. B11 TT công ty XD1 Thanh Xuân Bắc                                 Nguyễn Trường Giang                     Nguyến Thị Thu Hương                    

42 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc                      10/12/2016 Nữ 
Số 6, ngõ 133 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm                             
Đỗ Trung Kiên                     Nguyễn Thu Hương                  

43 Đỗ Nguyễn Bảo Châu                      10/12/2016 Nữ 
Số 6, ngõ 133 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm                                
Đỗ Trung Kiên                    Nguyễ Thu Hương                  

44 Hà Gia Trường Phúc                      11/8/2016 Nam Mĩ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN                                             Hà Minh Thái                            Đỗ Diệu Linh                            

45 Bùi Mạnh Hùng                           6/8/2016 Nam Trung Văn, Nam Từ Liêm                                                Bùi Mạnh Linh                           Nguyễn Thị Hằng



Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Dương Tuệ An                            8/14/2016 Nữ Chung cư A10, Nam Trung Yên, Yên Hòa, CG                    Dương Văn Thái                          Đỗ T Ngọc Hà                            

2 Ngọ Diệp Anh                            12/24/2016 Nữ 314 B1 Thanh Xuân Bắc                                                 Ngọ Văn Diệp                            Đào Thị Phương                          

3 Nguyễn Lê Minh Anh                      11/25/2016 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Văn Thọ                          Lê T Thu Hương                          

4 Nguyễn Tùng Anh                         11/6/2016 Nam TT ĐHHN Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân                                    Ng Phan Trường Minh                 Nguyễn T Thùy Mai                       

5 Hoàng Xuân Bách                         8/8/2016 Nam 143 Trần Phú _Hà Đông                                                 Hoàng MInh Thảo                         Lê Thị Thanh Hải                        

6 Dương Đức Bảo                           8/14/2016 Nam Chung cư A10, Nam Trung Yên, Yên Hòa, CG                    Dương Văn Thái                          Đỗ T Ngọc Hà                            

7 Mai Quốc Bảo                            8/7/2016 Nam Số 8D, ngách 18, ngõ 111 Triều Khúc,                         Mai Quốc Khánh                          Hoàng Kim Hằng                          

8 Nguyễn Bảo Châu                         12/10/2016 Nữ 
P2803 Tòa CT2 chung cư C14 Bắc Hà, Thanh Xuân 

Bắc                     
Nguyễn Hồng Kiên                Dương Thúy Hằng                  

9 Nguyễn Ngọc Bảo Châu                    12/28/2016 Nữ Trung văn, nam từ liêm                                                Nguyễn Trọng Hiệp                       Đoàn Thị Thu Huyền                      

10 Bùi Khánh Chi                           3/5/2016 Nữ Tổ 16, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                 Bùi Thành Trung                   Lý Thuận Yến                     

11 Nguyễn An Chi                           4/16/2016 Nữ Số 18, ngõ 71 Nguyễn Quý Đức Thanh Xuân Bắc                           Nguyễn Xuân Hùng                  Đinh T Cẩm Vân                    

12 Phan Thùy Chi                           7/2/2016 Nữ 
Tổ 34 Lương Thế Vinh , ThanH Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hn                 
Phan Văn Thành                          Nguyễn T Thảo                           

13 Trần Anh Đức                            3/23/2016 Nữ E8 Thanh Xuân Bắc                                                     Trần Anh Tuấn                           Hoàng Thị Hường                         

14 Nguyễn Ngân Hà                          7/16/2016 Nữ Tổ 37 Thanh Xuân Bắc                                                  Nguyễn Danh Vĩnh                        Trần Thị Huệ                            

15 Lê Ngọc Gia Hân                         2/1/2016 Nữ 305 E1 TXB                                                            Lê Văn Hưng                             Nguyễn Thị Bảo Ngọc                     

16 Lê Minh Hiếu                            11/23/2016 Nam
Tập thể LĐLĐVN, số 67 Lương Thế Vinh, Trung 

Văn, Nam Từ Liêm          
Lê Thành Trung                    Phạm T Thu Trang                 

17 Phùng Minh Hiếu                         8/20/2016 Nam TT ĐHHN, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Phùng Văn Huy                           Lương Thị Thu Hiên                      

18 Lê Xuân Khoa                            9/22/2016 Nam
Số 13, ngách 257/3, tổ 12 phường Mộ Lao, Hà  

Đông, HN                 
Lê Xuân Khương                    Ngô T Kim Nhung             

19 Trần Minh Khuê                          12/24/2016 Nữ 
Tổ 14 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh 

Xuân, HN                   
Trần Kiên                               Nguyễn T Thanh Thảo                     
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20 Ngô Phúc Lâm                            5/24/2016 Nữ 
Số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, 

Thanh Xuân, HN             
Ngô Tấn                                 Hoàng Hải Diệu                          

21 Nguyễn Bảo Linh                         1/3/2016 Nữ Trung Văn - Nam Từ Liêm                                               Nguyễn Văn Kiên                         Nguyễn Thu Hương                        

22 Nguyễn Châu Linh                        1/3/2016 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm                                                Nguyễn Văn Kiên                         Nguyễn Thu Hương                        

23 Trần Hoàng Long                         9/5/2016 Nam P401 A9, Thanh xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Trần Văn Hưng                           Nguyễn T Ngọc Lan                       

24 Trần Ngọc Mai                           9/27/2016 Nữ Số 69b Lương Thế Vinh                                                 Trần Văn Nam                      Nguyễn Thị Tình                  

25 Lê Đức Minh                             12/19/2016 Nam Số 48 ngõ 67 Phung khoang                                                                                     Lê Ngọc Hải                             

26 Nguyễn Nhật Minh                        2/13/2016 Nam Số 3 A8a Thanh Xuân Bắc, ThanH Xuân                                   Nguyễn Văn Nghij                        Nguyễn T Huyền Trang                    

27 Bùi Trần Hoàng Nam                      7/30/2016 Nam Tổ 4, Phú Lãm, Hà Đông                                                Bùi Văn Chiểu                     Trần T Lan Anh                    

28 Trịnh Lê Na                             11/21/2016 Nữ 405a A12  Thanh Xuân Bắc                                              Trinh Quang Ninh                        Le Thi Minh                             

29 Lưu Ngọc Kiều Ngân                      1/7/2016 Nữ Trung Văn Từ Liêm                                                     Lưu Minh Tự                             Phạm Thị Thu Hương                      

30 Cao Viên Bảo Ngọc                       1/17/2015 Nam Số 45 ngõ 161 Nguyễn Xiển Thanh Xuân                                  Cao ĐĂng Giang                          Nguyễn Tuyết Nhung                      

31 Nguyễn Đức Nguyên                       8/23/2016 Nam 114 E5 Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Dũng Phúc                        Hoàng Thị Hảo                           

32 Nhữ Hương Tuệ Nguyên                    10/16/2016 Nữ 
P 1615 chung cư C14 Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm                    
Nhữ Đình Hinh                     Đặng Thùy Thắm                    

33 Nguyễn Minh Nhật                        11/5/2016 Nam 207 E2 Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Thành Minh                       Vương Thanh Nhã                         

34 Lê Bá Hải Phong                         10/3/2016 Nam P402 E7, tổ 23 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                         Lê Bá Thạch                             Bùi T Bích Hằng                         

35 Bùi Minh Thành                          9/5/2016 Nam Số 27, ngõ 76 Trung Văn, Nam Từ Liêm                                  Bùi Văn Việt                            Đỗ Thị Hà                               

36 Hà Minh Thành                           1/3/2016 Nam Tổ 10, Trung Văn, Nam Từ Liêm                                         Hà Thanh Long                           Lê Thị Loan                             

37 Đỗ Như Thảo                             2/13/2016 Nữ C11 Thanh Xuân Bắc                                                    Đỗ Quang Tú                             Phạm Mai Hương                          

38 Trần Lê Như Thảo                        8/1/2016 Nữ TT LĐLĐVN, 67 Lương Thế Vinh, Trung Văn, NTL            Trần Văn  Mười                          Lê Thị Nụ                               

39 Vương Hoàng Tuấn                        1/1/2016 Nam Tổ 9 Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                                       Vương Minh Hoàng                        Trần T Thanh Huyền                      

40 Đinh Thanh Tùng                         6/14/2016 Nam Gia Lâm - Hà Nội                                                    Đinh Đức Hiền                           Phan Thị Bích Lụa                       

41 Lã Thanh Tùng                           5/13/2016 Nam Trung Văn - Nam Từ Liêm                                               Lã Xuân Thái                            Dang Thi Vui                            

42 Công Ngọc Anh                           11/1/2016 Nữ SN 22, ngõ 21 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân                                      Công Văn Cương                          Nguyễn Thanh Huyền                      



43 Vương Minh Khang                        11/26/2016 Nam Tổ 38 Thanh Xuân Bắc                                                  Vương Đại Nghĩa                         Nguyễn Thị Thu Hường                    

44 Vương Mai Phương                        1/25/2016 Nữ Số 10 ngõ 66 a phố Triều khúc                                         Vương Việt Dũng                         Nguyễn Thanh Loan                       

45 Bùi Ngọc Thảo Vy                        1/5/2016 Nữ Tổ 22 E11 Thanh Xuân Bắc                                              Bùi Đức Thắng                           Nguyễn Kim Quyên                        

46 Vũ Minh Anh                             10/4/2016 Nữ Mễ Trì                                                                Vũ Đức Tuấn                             Đào Hà Thu                              

47 Nguyễn Phương Nhi                       3/14/2016 Nữ 205 C5 Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Mai Sinh                         Hồ Thị Thanh Phượng                     

48 Phạm Nguyễn Tuệ An 9/6/2016 Nữ P514- I1 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN Phạm Hồng Sơn Ng Thị Phương Thanh

49 Trần Đức Trí 2/20/2016 Nam CT4A, KĐT Trung Văn, TDP 9 , Nam Từ Liêm, HN Trần Đức Dũng Đỗ Thị Hà

50 Nguyễn Tuệ Lâm 12/22/2016 Nữ TDP 12, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN Nguyễn Hoàng Sơn Tạ Thị Thanh Hà

51 Lê Ngọc Huy 4/21/2016 Nam SN 1b, ngõ a8, TT ĐH Hà Nội, Trung Văn, NTL Lê Hải Nam Vũ Thị Hiếu

52 Nguyễn Ngọc Hân 3/28/2016 Nữ Số 10 ngõ 79 Thái Thịnh, Thịnh Quang, ĐĐ, HN Nguyễn Hồng Phương Nguyễn Thị Hương

53 Nguyễn Lâm Hải Phong 1/8/2016 Nam Phòng 2214 CC Tây Hà, Trung Văn,  NTL, HN Nguyễn Lâm Thắng Nguyễn Thị Phương 



Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Đỗ Trần Nhật Anh                        11/23/2016 Nam Số 130 Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm                               Đỗ Duy Hưng                             Trịnh T Hoài Thương                     

2 Nguyễn Quang Anh                        12/21/2016 Nam Phú Lương, Hà Đông, HN                                                                                        Nguyễn Thị Luận                   

3 Nguyễn Trang Anh                        5/5/2016 Nữ P308, I1 Thanh Xuân Bắc                                               Nguyễn Văn Bền                          Phạ T Lan Anh                           

4 Nguyễn Trương Thục Anh                  2/26/2016 Nữ 1604 Tây Hà - Trung Văn - Từ liêm                                     Nguyễn Hoàng  Long                      Nguyễn Thị Bích Thủy                    

5 Trần Đức Anh                            3/4/2016 Nam P10 C5 TTĐHQG, Thanh Xuân Bắc                                         Trần Văn Đệ                       Vũ Thị Hoa                        

6 Lê Nam An                               9/20/2016 Nam P114 E5 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                Lê Hải Nam                              Phan T Thùy Dương                       

7 Hà Văn Bảo                              9/25/2016 Nam C1 Thanh Xuân Bắc                                                     Hà Văn Sỹ                               Trần Thị Thanh                          

8 Giang Bạch Khánh Châu                   8/10/2016 Nữ Tố hữu, Trung Văn                                                     Giang Kiều Trung                        Bạch Hương Giang                        

9 Nguyễn Linh Chi                         4/26/2016 Nữ Lô 1A ngõ 172 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc                                  Nguyễn Thành Nam                  Trần T Hiền                       

10 Vũ Ngọc Diệp                            2/4/2016 Nữ Trung Văn, quận Nam Từ Liêm                                           Vũ Phúc Lơi                       Lê Thị Quế                       

11 Cao Trí Dũng                            10/20/2016 Nam Xóm lẻ, tân Triều, Thanh Trì, HN                                      Cao Anh Tuấn                      Nguyễn Minh Hà                    

12 Hồ Thùy Dương                           3/24/2016 Nữ 107 B E1Thanh Xuân Bắc                                                Hồ Văn Quang                            Nguyễn Thị Anh                          

13 Bùi Gia Hân                             5/31/2016 Nữ 262B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung                                    Bùi Thanh Hùng                          Nguyễn T Tâm Chinh                      

14 Nguyễn Ngọc Hân                         3/28/2016 Nữ Trung Văn, quận Nam Từ Liêm                                           Nguyễn Hồng Phương                      Nguyễn Thị Hương                        

15 Đỗ Văn Hiệp                             10/9/2016 Nữ 150C Triều Khúc                                                       Đỗ Văn Ninh                             Bùi Phương Linh                         

16 Trần Hoàng Thu Hương 10/1/2016 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội Trần Văn Đại Hoàng Thị Tâm

17 Nguyễn Anh Khoa                         7/20/2016 Nam Tổ 2 Thanh Xuân Bắc                                                   Nguyễn Viết Vịnh                        Nguyễn Thị Thơm                         

18 Lê Minh Khôi                            11/15/2016 Nam 507 C19 Thanh Xuân Bắc                                                Lê Văn Định                       Nguyễn Thị Nhung                  

19 Nguyễn Anh Khôi                         7/20/2016 Nam Tổ 2 Thanh Xuân Bắc                                                   Nguyễn Viết Vịnh                        Nguyễn Thị Thơm                         

20 Nguyễn Đăng Khôi                        12/14/2016 Nam 105 E1 Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Tuấn Hùng                        Biện Thị Như Trang                      

21 Ngô Gia Lê 12/30/2016 Nam 6A, ngõ 68/19 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì Ngô Cao Cường Nguyễn Thị Hoài Anh
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22 Nguyễn Lê Diệu Linh                     4/4/2016 Nữ 210 E5 Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Văn Thưởng               Lê Thị Chinh                    

23 Nguyễn Kim Nhật Minh                    4/7/2016 Nam A11 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                    Nguyễn Kim Lĩnh                         Đặng T Thụy                             

24 Nguyễn Lê Minh                          10/10/2016 Nam Tổ 1 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN                         Nguyễn Anh Tuấn                         Lê T Bích Thủy                          

25 Nguyến Tiến Minh                        1/31/2016 Nam Ngách 55, ngõ 214 Nguyễn Xiển                                         Nguyễn Tiến Cường                       Nguyễn Vân Huyền                        

26 Bùi Thành Nam                           4/30/2016 Nam Tổ 19 Thanh Xuân Bắc                                                  Bùi Khắc Tú                             Nguyễn Thị Thúy                         

27 Phạm Hải Nam                            2/26/2016 Nam P311 nhà A1, TXB, Thanh Xuân                                          Phạm Văn Tuấn Anh                 Nguyễn T Lan Phương               

28 Lê Phương Nghi                          11/17/2016 Nữ 5 nghach  317 Trung Văn                                               Lê Anh Tuấn                             Lê Tuyết Phương                         

29 Trần Duy Nghĩa                          9/6/2016 Nam Số 642 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân                                        Trần Duy                          Vũ T Thủy                        

30 Trần Hồng Ngọc                          12/4/2016 Nữ Số 141 Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, HN                          Trần Ánh Dương                          Trương Thị Thanh                        

31 Nguyễn Ngọc An Nhiên                    8/11/2016 Nữ 
Khuất Duy  Tiến - Thanh Xuân Bắc- THanh Xuân - 

HN                     
Nguyễn Ngọc Thắng                       Dương Thị Lý                            

32 Nguyễn Cao Tuệ Nhi                      8/17/2016 Nữ 15, ngõ 470 Nguyễn Trái Thanh xuân                                    Nguyễn Văn Trung                        Lê Thị Hồng                             

33 Lê Phương Nhung                         10/23/2016 Nữ 411 B11 Thanh Xuân Bắc                                                Lê Văn Chính                            Phạm Thị Thêu                           

34 Nguyễn Bá Thành                         4/16/2016 Nam Nguyễn Xiển, Thanh Trì, HN                                            Nguyễn Bá Tiến                          Vàng Thị Giang                          

35 Nguyễn Anh Thư                          6/6/2016 Nữ Xóm chùa, thôn Triều Khúc, Tân Triều Thanh Trì                          Nguyễn Huy Tiến                         Nguyễn KIm Thu                          

36 Vũ Xuân Tiến                            1/15/2016 Nam Số 24, ngõ 115 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông                         Vũ Thanh Liêm                     Đinh T Thanh Thủy                 

37 Nguyễn Quỳnh Trang                      5/17/2016 Nữ Số 5, ngõ A4, TT ĐHHN                                                 Nguyễn Duy Việt                   Trần Thị Thiệp                    

38 Nguyễn Khánh Minh Trí                   3/15/2016 Nam E1 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                     Nguyễn Văn Toàn                         Vũ T Phương Thanh                       

39 Dương Chí Trung                         11/8/2016 Nam 404 C5 Thanh Xuân Bắc                                                 Dương Thanh Sơn                         Bùi Thị Kim Chi                         

40 Nguyễn Trần Khánh Vy                    11/26/2016 Nữ 108 E3 Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Tuấn Sinh                        Trần Thị Nhã                            

41 Phạm Nguyễn Gia An                      2/1/2016 Nữ 501B tòa JSC 34 khuất duy tiến                                        Phạm Chí Công                           Nguyễn Thị Thúy Trinh                   

42 Đỗ Gia Bảo                              12/2/2016 Nam Tổ 18 Thanh Xuân Bắc                                                  Đỗ Văn Thiêu                            Trịnh Thị Mùi                           

43 Đỗ Gia Hân                              12/2/2016 Nữ Tổ 18 Thanh Xuân Bắc                                                  Đỗ Văn Thiêu                            Trịnh Thị Mùi                           

44 Phạm Nguyễn Gia Hân                     2/1/2016 Nữ 501 B JSC 34 Khuất Duy tiến                                           Phạm Chí Công                           Nguyễn Thị Thúy Trinh                   



Số TT Tên HS Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Họ tên bố  Họ tên mẹ

1 Hà Trung Anh                            10/24/2016 Nam Trung Văn, Nam Từ Liêm                                                Hà Quang Phong                    Hồ Thị Hường                     

2 Hoàng Bảo Anh                           9/10/2016 Nữ 160 /12 tổ 37 Thanh Xuân Bắc                                          Hoàng Văn Chiến                         Ngô Thị Hồng Thúy                       

3 Nguyễn Tiến Anh                         7/7/2016 Nam Tòa HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân                        Nguyễn Tiến Quân                  Đinh Thị Ngát                     

4 Phạm Minh Anh                           11/22/2016 Nữ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Phạm Trung Quân                         Trịnh Thị Điệp                          

5 Trần Hải Anh                            1/8/2016 Nữ A2 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hn                                            Trần Hải Hoàn                           Trần Minh Trang                         

6 Nguyễn Hà An                            5/16/2016 Nữ Quận Nam Từ Liêm                                                      Nguyễn Anh Dũng                         Cao Thanh Huyền                         

7 Vũ Công Bình                            6/4/2016 Nam 504 E13  Thanh Xuân Bắc                                               Vũ Xuân Mạnh                            Đỗ Thị Bích Hằng                        

8 Đỗ Thùy Chi                             6/4/2016 Nữ 13 Thanh Xuân Bắc                                                     Đỗ Tiến Thành                           Nguyễn Thị Hạnh                         

9 Nguyễn Hoàng Bảo Chi                    9/9/2016 Nữ C7 Thanh Xuân Bắc                                                     Nguyễn Hoàng Việt                       Lê Thu Nga                              

10 Nguyễn Đức Duy                          5/14/2016 Nam Tổ 38  Thanh Xuân Bắc                                                 Nguyễn Quốc Tuấn                        Trần Thị Xuyến                          

11 Đinh Đức Nhật Dương                     6/1/2016 Nữ P206 E13 Thanh Xuân Bắc                                               Đinh Hải Bình                           Chu Thị Kim Liên                        

12 Nguyễn Hải Đăng                         7/19/2016 Nam P107 C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                               Nguyễn Đại Dương                        Nguyễn T Hồng Nhung                     

13 Lại Bảo Hân                             12/22/2016 Nữ Xóm 1, ngõ 28 Đại Linh, Trung Văn                                     Lại Cao Khiêm                           Nguyễn Thanh Thủy                       

14 Lại Chí Hiếu                            9/14/2016 Nam Tổ 22 Thanh Xuân Bắc                                                  Lại Sơn Tùng                            Phạm Thu Trang                          

15 Đỗ Tuấn Khang                           12/16/2016 Nam C16 tổ 17 Thanh Xuân Bắc                                              Đỗ Văn Tể                               Phan Thị Chinh                          

16 Lưu Mai Khánh                           3/18/2016 Nữ Tập thể cơ điện 1, 33 Lương Ngọc Quyến, Văn Quán                      Lưu Viết Hoàng Anh                      Đinh Thị Hương                          

17 Nguyễn Dương An Khánh                   2/29/2016 Nam Số 16 CC Bắc Hà, Trung Văn, Nam Từ Liêm                               Nguyễn Hà An                            Dương T ánh Nguyệt                      

18 Lê Bảo Minh Khôi                        9/30/2016 Nam Tổ 12 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN                                         Lê Bảo Ngọc                             Đinh T Kiên Giang                       

19 Nguyễn Tuấn Kiệt                        6/1/2016 Nam
Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

Hn                        
Nguyễn Văn Tiến                         Phạm T Huyền Thanh                      

20 Dương Tường Minh                        1/4/2016 Nam 554 C1 Thanh Xuân Bắc                                                 Dương Ngọc Hưng                         Lê Thị Thanh Nga                        

21 Phạm Đức Minh                           9/20/2016 Nam Số 38, ngõ 289 Lương Thế Vinh- Trung Văn                              Phạm Văn Đức                            Phan Thị Hồng                           
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22 Lê Nguyễn Khánh My                      2/4/2016 Nữ Tổ 37 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                  Lê Thanh Nam                            Nguyễn T Hương Giang                    

23 Giang Hải Nam                           4/14/2016 Nam Khu Đô thị Mỗ lao                                                     Giang Xuân Chính                        Phạm Thị An                             

24 Lê Bảo Nam                              11/19/2016 Nam
P205A CT2 Đ1VOV Lương Thế Vinh, Mế Trì , 

NTL, HN                      
Lê Thanh Thảo                           Hồ Thị Lê Dung                          

25 Nguyễn Bảo Nam                          12/5/2016 Nam Lương Thế Vinh,Trung Văn, Nam Từ Liêm                                 Nguyễn Trọng Dương                      Hoàng Thị Quyên                           

26 Nguyễn Phùng Bảo Ngân                   12/19/2016 Nữ 212 C16 Thanh Xuân Bắc                                                Nguyễn Văn Dũng                         Phùng Thị Tâm                           

27 Đào Bích Ngọc                           5/18/2016 Nữ Trung Văn - Nam Từ Liêm                                               Đào Anh Việt                            Trần Thị Huyền                          

28 Trần Thị Bảo Ngọc                       1/4/2016 Nữ Đại học Hà Nội                                                        Trần Văn Nhất                           Đoàn Thị Thanh Huê                      

29 Ngô Yến Nhi                             1/6/2016 Nữ Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc                                                Ngô Duy Dũng                            Lê Quỳnh Hương                          

30 Nguyễn Ngọc Yến Nhi                     9/23/2016 Nữ Trung Văn, Nam Từ Liêm                                                Nguyễn Ngọc Thế                         Phùng Thị Mừng                          

31 Đặng Minh Quang                         3/4/2016 Nam 31 /182 Lương Thế Vinh Tổ 17                                          Đặng Anh Minh                           Nguyễn Thu TRang                        

32 Phạm Lê Băng Tâm                        11/16/2016 Nữ B406 C5 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN                              Phạm Như Hải                            Lê T Thu Trang                          

33 Nguyễn Đạo Thành                        1/10/2016 Nam Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN                            Nguyễn Văn Hiển                         Lê T Hoàng Vân                          

34 Nguyễn Đức Thắng                        8/1/2016 Nam 510 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân                                           Nguyễn Đức Giang                  Lê Hồng Thanh                     

35 Vũ Văn Thắng                            8/3/2016 Nam Số 25, ngõ 11 Nguyễn Quý Đức- Thanh Xuân Bắc                          Vũ Tiến Thịnh                     Nguyễn T Lan Phương           

36 Trần Bảo Thư                            11/20/2016 Nữ Ngõ 166 Lương Thế Vinh                                                Trần Mạnh Hùng                    Phạm T Hà Thu                     

37 Nguyễn Thọ Minh Trí                     8/26/2016 Nam Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                        Nguyễn Thọ Sáng                         Phạm Thị Thoa                           

38 Trần Xuân Trường                        3/18/2016 Nam Số 8 ngõ 317 Trung Văn, Nam Từ Liêm                                   Trần Xuân Phòng                         Hoàng Thị Chinh                         

39 Nguyễn Văn Sơn Tùng                     4/10/2016 Nam
C37 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, 

HN                        
Nguyễn Văn Huyên                        Nguyễn Thị Hường                        

40 Lê Quý Vương                            7/26/2016 Nam A12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN                                    Lê Anh Duy                              Nguyễn Thị Thắm                         

41 Nguyễn Nguyên Khôi 12/19/2016 Nam P 20TT5, CC VOV , Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN Nguyễn Việt Hưng Nguyễn Thị Hồng Anh

42 Nguyễn An Ngọc 11/25/2016 Nữ 
Số 96 phố Phương Liệt, Phương Liệt, Thanh Xuân, 

HN
Nguyễn Đức Phương Nguyễn Thị Khang

43 Nguyễn Ngọc Hân 3/28/2016 Nữ 
Số 10 ngõ 79 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, 

Hà Nội
Nguyễn Hồng Phương Nguyễn Thị Hương


